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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1 12D2010003 Phạm Long An 2 4 6 6 5 7 6 2 5 5 5 7 4 6 9 5.68 6.02 59 T.Bình TB Khá

2 12D2010007 Lê Tuấn Anh 0 0 8 7 7 6 7 7 8 6 7 8 7 10 7.50 79 Khá

3 12D2010011 Trần Văn  Bảo 1 1 7 8 6 6 7 5 7 6 6 7 6 10 6.84 63 TB Khá

4 12D2010012 Vũ Cao Bền 0 3 6 8 6 6 7 4 6 6 7 6 5 6 9 6.30 6.52 57 TB Khá TB Khá

5 12D2010015 Bùi Văn Dân 2 1 6 7 7 6 8 5 5 6 6 5 7 10 6.50 66 TB Khá

6 12D2010019 Nguyễn Hoàng Dinh 2 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 8 8 9 6.80 65 TB Khá

7 12D2010023 Nguyễn Văn Duy 3 8 5 6 6 6 7 8 6 6 6 7 5 9 6.66 61 TB Khá

8 12D2010027 Bùi Châu Duy Đằng 0 0 7 8 7 6 6 5 6 6 7 6 8 9 6.70 69 TB Khá

9 12D2010031 Trần Quốc  Đạt 0 3 7 7 7 6 7 4 5 6 6 6 6 7 10 6.61 6.73 64 TB Khá TB Khá

10 12D2010032 Trần Thành Đạt 3 11 5 7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 9 6.30 54 TB Khá

11 12D2010039 Đỗ Đại Độ 0 0 8 8 7 7 10 7 7 7 6 7 8 7 7.23 74 Khá

12 12D2010043 Quảng Văn Giản 1 17 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 7 5.64 55 T.Bình

13 12D2010048 Đậu Trọng  Hải 2 5 7 7 6 5 9 9 6 5 5 8 6 9 6.93 64 TB Khá

14 12D2010051 Trần Minh  Hải 3 8 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 7 10 6.11 59 TB Khá

15 12D2010059 Huỳnh Trung Hiếu 0 0 8 7 8 6 8 6 6 7 7 8 5 10 7.27 67 Khá

16 12D2010063 Phùng Quang Hoàng 4 1 9 8 8 6 10 9 7 5 7 9 9 10 8.07 71 Giỏi

17 12D2010065 Phạm Hoàng Hôn 0 6 7 7 6 6 7 9 7 7 6 7 6 9 7.18 60 Khá

18 12D2010075 Nguyễn Công  Khanh 0 2 8 8 8 6 9 10 9 6 7 8 9 9 8.14 74 Giỏi

19 12D2010080 Huỳnh Anh Kiệt 0 0 9 8 7 7 8 8 9 6 7 6 9 9 7.77 75 Khá

20 12D2010083 Võ Văn Lệnh 1 1 6 6 7 6 6 6 5 6 6 5 6 9 6.30 62 TB Khá

21 12D2010087 Trần Ngọc Linh 5 3 5 6 6 5 7 7 5 6 6 6 7 10 6.45 59 TB Khá

22 12D2010091 Ngô Hoàng Long 2 4 7 6 6 6 6 6 5 6 6 5 8 10 6.50 61 TB Khá

23 12D2010095 Hoàng Văn Lục 0 1 4 7 8 7 6 8 7 6 6 7 6 10 10 7.05 7.25 65 Khá Khá

24 12D2010103 Nguyễn Thái Nguyên 1 10 3 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 7 8 5.82 5.95 63 T.Bình T.Bình

25 10D0020176 Văn Quang  Ninh 4 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 6 7 9 6.70 63 TB Khá

26 12D2010111 Võ Tấn  Phong 1 15 6 7 5 5 7 7 6 6 7 6 8 9 6.57 57 TB Khá

27 12D2010115 Bùi Thiên Phước 0 13 6 5 5 6 7 6 7 5 6 6 8 8 6.32 66 TB Khá

28 12D2010118 Nguyễn Minh Quân 0 5 8 7 6 6 9 8 7 6 7 7 9 9 7.36 69 Khá

29 12D2010122 Nguyễn Duy Quang 1 2 7 8 7 6 9 10 7 6 7 7 7 9 7.57 64 Khá

30 12D2010130 Đặng   Sáng 0 5 6 7 7 6 8 7 6 6 6 6 7 9 6.80 58 TB Khá

31 12D2010134 Vi Văn Sức 1 2 6 8 7 6 7 9 6 6 7 7 7 9 7.18 60 Khá

32 12D2010135 Nguyễn Tấn Sỹ 5 3 7 6 6 6 7 8 7 6 6 6 7 8 6.77 58 TB Khá

33 12D2010142 Tạ Minh Tấn 0 8 6 7 6 6 7 7 5 6 5 6 7 10 6.61 63 TB Khá

34 12D2010146 Nguyễn Hồng Thái 26 4 6 5 6 5 7 1 5 5 6 6 6 8 5.41 55 T.Bình

35 12D2010150 Nguyễn Minh  Thắng 0 9 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 5 8 5.86 56 T.Bình

36 12D2010158 Võ Đức Thành 8 0 9 8 7 8 8 7 7 6 7 6 7 10 7.59 75 Khá

37 12D2010159 Đàm Minh  Thảo 0 0 8 8 7 7 8 9 7 7 7 7 9 10 7.89 70 Khá

38 12D2010166 Nguyễn Chí Thinh 1 6 5 5 6 6 5 3 5 5 6 6 5 6 10 5.84 6.07 62 T.Bình TB Khá

39 12D2010169 Lê Thành  Thương 9 13 6 7 5 6 6 2 6 5 5 6 7 8 9 5.91 6.36 55 T.Bình TB Khá

40 12D2010181 Phan Thành Trung 0 15 5 5 5 2 7 8 6 6 6 4 8 10 6.07 56 TB Khá

41 12D2010189 Lê Ngọc  Vàng 0 0 5 8 6 6 7 2 4 6 7 6 5 5 9 5.95 6.18 75 T.Bình TB Khá

42 11D0020011 Lê Văn Dự 2 14 5 6 5 3 7 5 3 4 4 5 5 6 6 5 7 4.91 5.59 54 Yếu T.Bình
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